
QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
BỘ THAM MƯU

Số: 16566 /TM-BĐHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2026

Về việc tổ chức bắn đạn thật và diễn 
tập quân sự của Quân chủng Hải 

quân trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-TTg ngày 14/8/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xác định vị trí xây dựng thao trường huấn luyện và thực hành sử dụng 
vũ khí trên biển; 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động 
hàng hải; Nghị Định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BXD ngày 04/5/2026 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường 
thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Bộ Tham mưu Hải quân kính gửi đến các Quý cơ quan về việc Quân chủng 
Hải quân tổ chức bắn đạn thật và diễn tập quân sự trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa 
như sau:

I. KHU VỰC 1 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí: Trường bắn Đông Cam Ranh, Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (Sơ đồ 1 bắn đạn 

thật kèm theo), có tọa độ địa lý như sau:

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)

A1 11°58'34"N 109°44'54"E 11°58'30"N 109°45'00"E

A2 11°58'34"N 110°04'54"E 11°58'30"N 110°05'00"E

A3 11°40'34"N 110°04'54"E 11°40'30"N 110°05'00"E

A4 11°40'34"N 109°44'54"E 11°40'30"N 109°45'00"E

3. Thời gian bắn đạn thật
- Chính thức: Từ 08.20÷09.30 ngày 26/6/2026;
- Dự bị: Từ 07.00÷09.00 ngày 27/6/2026.
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II. KHU VỰC 2 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí: Thao trường bắn Bãi Thông, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (Sơ đồ 2 bắn đạn 

thật kèm theo),  có tọa độ địa lý như sau:

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
A1 11°58'04"N 109°15'54"E 11°58'00"N 109°16'00"E
A2 11°57'04"N 109°21'18"E 11°57'00"N 109°21'24"E
A3 11°53'16"N 109°19'24"E 11°53'12"N 109°19'30"E
A4 11°56'23"N 109°15'37"E 11°56'19"N 109°15'43"E

3. Thời gian bắn đạn thật
- Chính thức: Từ 06.00 ÷ 08.45; 18.30 ÷ 18.45 ngày 23/6/2026 và từ 08.00 

÷ 09.30 ngày 24/6/2026;
- Dự bị: Từ 06.00 ÷ 10.15 và từ 18.30 ÷ 18.45 ngày 25/6/2026.
III. KHU VỰC 3 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí: Thao trường bắn Bình Ba, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm B1, B2, B3, B4, B5 (Sơ đồ 2 bắn 

đạn thật kèm theo), có tọa độ địa lý như sau:

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
B1 11°51'11"N 109°13'09"E 11°51'07"N 109°13'15"E
B2 11°51'30"N 109°13'09"E 11°51'26"N 109°13'15"E
B3 11°51'30"N 109°13'54"E 11°51'26"N 109°14'00"E
B4 11°51'04"N 109°14'10"E 11°51'00"N 109°14'16"E
B5 11°50'42"N 105°42'23"E 11°50'38"N 109°13'51"E

3. Thời gian bắn đạn thật
- Chính thức: Từ 07.00÷11.00; 14.00÷16.00 và từ 18.00÷23.30 ngày 

27/6/2026;
- Dự bị: Từ 07.00÷11.00; 14.00÷16.00 và từ 18.00÷23.30 ngày 28/6/2026.
IV. KHU VỰC 4 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí: Thao trường bắn Bãi Thông, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (Sơ đồ 3 bắn đạn 

thật kèm theo), có tọa độ địa lý như sau:



3

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
A1 11°58'04"N 109°15'54"E 11°58'00"N 109°16'00"E
A2 12°00'34"N 109°24'54"E 12°00'30"N 109°25'00"E
A3 11°56'34"N 109°24'54"E 11°56'30"N 109°25'00"E
A4 11°56'34"N 109°15'54"E 11°56'30"N 109°16'00"E

3. Thời gian bắn đạn thật
- Chính thức: Từ 07.00÷11.00 ngày 26/6/2026;
- Dự bị: Từ 07.00÷11.00 ngày 27/6/2026.
V. KHU VỰC 1 VÀ KHU VỰC 2 DIỄN TẬP QUÂN SỰ

1. Vị trí: Trường bắn Đông Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 

(Sơ đồ 1 diễn tập quân sự kèm theo), có tọa độ địa lý như sau:
a) Khu vực 1

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
A1 11°39'10"N 109°17'30"E 11°39'06"N 109°17'36"E
A2 11°46'40"N 109°20'18"E 11°46'36"N 109°20'24"E
A3 11°46'04"N 109°22'12"E 11°46'00"N 109°22'18"E
A4 11°38'28"N 109°19'24"E 11°38'24"N 109°19'30"E

a) Khu vực 2

Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
B1 11°49'04"N 109°21'54"E 11°49'00"N 109°22'00"E
B2 11°57'04"N 109°21'54"E 11°57'00"N 109°22'00"E
B3 11°57'04"N 109°23'54"E 11°57'00"N 109°24'00"E
B4 11°49'04"N 109°23'54"E 11°49'00"N 109°24'00"E

3. Thời gian diễn tập quân sự: Từ ngày 21÷25/6/2026.
VI. KHU VỰC 3 DIỄN TẬP QUÂN SỰ

1. Vị trí: Thao trường bắn Bình Ba, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi: Được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (Sơ đồ 2 diễn tập 

quân sự kèm theo), có tọa độ địa lý như sau:
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Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Tên điểm

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
A1 11°52'39"N 109°12'24"E 11°52'35"N 109°12'30"E
A2 11°52'39"N 109°13'24"E 11°52'35"N 109°13'30"E
A3 11°52'04"N 109°13'24"E 11°52'00"N 109°13'30"E
A4 11°52'04"N 109°12'24"E 11°52'00"N 109°12'30"E

3. Thời gian diễn tập quân sự: 
- Chính thức: Từ 04.00÷11.00 ngày 29/6/2026;
- Dự bị: Từ 04.00÷11.00 ngày 30/6/2026.
VII. ĐỀ NGHỊ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo cho các tàu thuyền, phương tiện 
thủy hoạt động trên biển:

1. Không được đi vào trong khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức bắn đạn 
thật có tọa độ, thời gian nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

2. Hạn chế đi vào trong khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức diễn tập 
quân sự có tọa độ, thời gian nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:         
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm PH TKCN HH Việt Nam;
- Tổng Cty BĐATHH Việt Nam;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Công ty VISIPEL;
- Lưu: VT, BĐHH. P09.

TL. THAM MƯU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG BĐHH

Đại tá Dương Minh Hòa
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KHU VỰC 1
BẮN ĐẠN THẬT

A4 A3

A2A1

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

A1 11°58'34"N 109°44'54"E A1 11°58'30"N 109°45'00"E

A2 11°58'34"N 110°04'54"E A2 11°58'30"N 110°05'00"E

A3 11°40'34"N 110°04'54"E A3 11°40'30"N 110°05'00"E

A4 11°40'34"N 109°44'54"E A4 11°40'30"N 109°45'00"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84

SƠ ĐỒ 1 BẮN ĐẠN THẬT
TỶ LỆ 1:500.000 TẠI VĨ TUYẾN 16° Kinh tuyến trục 105 , phép chiếu Mercator°
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KHU VỰC 2
BẮN ĐẠN THẬT

A4
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A1

SƠ ĐỒ 2 BẮN ĐẠN THẬT
TỶ LỆ 1:200.000 TẠI VĨ TUYẾN 16°

Kinh tuyến trục 105 , phép chiếu Mercator°

KHU VỰC 3
BẮN ĐẠN THẬT

B5

B4

B3B2

B1

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

B1 11°51'11"N 109°13'09"E B1 11°51'07"N 109°13'15"E

B2 11°51'30"N 109°13'09"E B2 11°51'26"N 109°13'15"E

B3 11°51'30"N 109°13'54"E B3 11°51'26"N 109°14'00"E

B4 11°51'04"N 109°14'10"E B4 11°51'00"N 109°14'16"E

B5 11°50'42"N 105°42'23"E B5 11°50'38"N 109°13'51"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

A1 11°58'04"N 109°15'54"E A1 11°58'00"N 109°16'00"E

A2 11°57'04"N 109°21'18"E A2 11°57'00"N 109°21'24"E

A3 11°53'16"N 109°19'24"E A3 11°53'12"N 109°19'30"E

A4 11°56'23"N 109°15'37"E A4 11°56'19"N 109°15'43"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
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KHU VỰC 4
BẮN ĐẠN THẬT

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

A1 11°58'04"N 109°15'54"E A1 11°58'00"N 109°16'00"E

A2 12°00'34"N 109°24'54"E A2 12°00'30"N 109°25'00"E

A3 11°56'34"N 109°24'54"E A3 11°56'30"N 109°25'00"E

A4 11°56'34"N 109°15'54"E A4 11°56'30"N 109°16'00"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84

SƠ ĐỒ 3 BẮN ĐẠN THẬT
TỶ LỆ 1:200.000 TẠI VĨ TUYẾN 16°

Kinh tuyến trục 105, phép chiếu Mercator°
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Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

A1 11°39'10"N 109°17'30"E A1 11°39'06"N 109°17'36"E

A2 11°46'40"N 109°20'18"E A2 11°46'36"N 109°20'24"E

A3 11°46'04"N 109°22'12"E A3 11°46'00"N 109°22'18"E

A4 11°38'28"N 109°19'24"E A4 11°38'24"N 109°19'30"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84

SƠ ĐỒ 1 DIỄN TẬP QUÂN SỰ
TỶ LỆ 1:200.000 TẠI VĨ TUYẾN 16°

Kinh tuyến trục 105 , phép chiếu Mercator°

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

B1 11°49'04"N 109°21'54"E B1 11°49'00"N 109°22'00"E

B2 11°57'04"N 109°21'54"E B2 11°57'00"N 109°22'00"E

B3 11°57'04"N 109°23'54"E B3 11°57'00"N 109°24'00"E

B4 11°49'04"N 109°23'54"E B4 11°49'00"N 109°24'00"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
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KHU VỰC 3
DIỄN TẬP QUÂN SỰ

A4 A3

A2A1

Tên điểm Vĩ độ Kinh độ Tên điểm Vĩ độ Kinh độ

A1 11°52'39"N 109°12'24"E A1 11°52'35"N 109°12'30"E

A2 11°52'39"N 109°13'24"E A2 11°52'35"N 109°13'30"E

A3 11°52'04"N 109°13'24"E A3 11°52'00"N 109°13'30"E

A4 11°52'04"N 109°12'24"E A4 11°52'00"N 109°12'30"E

Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84

SƠ ĐỒ 2 DIỄN TẬP QUÂN SỰ
TỶ LỆ 1:100.000 TẠI VĨ TUYẾN 16°

Kinh tuyến trục 105 , phép chiếu Mercator°
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